
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Trần Nguyễn Thái An 12/03/2009 C003 1
2 Vũ Thị Kim Anh 17/10/2009 C030 1
3 Huỳnh Lê Ngọc Châu 03/02/2009 C056 2
4 Trần Hoàng Khánh Chi 11/10/2009 C059 2
5 Cao Tấn Đạt 25/02/2009 C073 3
6 Lê Minh Đức 28/11/2009 C081 3
7 Cái Ngọc Hương Giang 07/07/2009 C096 3
8 Hồ Nguyễn Gia Hân 18/08/2009 C107 4
9 Lương Nguyễn Ngọc Hân 31/01/2009 C108 4

10 Nguyễn Trung Hiếu 08/06/2009 C119 4
11 Nguyễn Huy Hoàng 24/09/2009 C121 4

12 Nguyễn Huy Hoàng 18/12/2009 C122 4

13 Tăng Gia Huy 12/06/2009 C132 4

14 Đặng Kim Huyền 19/06/2009 C135 5

15 Hồ Vĩnh Khang 28/10/2009 C145 5

16 Trần Nguyên Khang 15/09/2009 C146 5

17 Lê Đặng Kim Khanh 01/01/2009 C149 5

18 Phạm Gia Khiêm 20/04/2009 C154 5

19 Phùng Anh Khoa 02/06/2009 C161 5

20 Phạm Trần Nhật Khôi 10/05/2009 C167 6

21 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 09/03/2009 C190 6

22 Nguyễn Hữu Lợi 04/02/2009 C197 6

23 Nguyễn Đức Long 28/12/2009 C202 7

24 Nguyễn Ngọc Long 12/08/2009 C203 7

25 Ngô Thị Bích Ngọc 03/03/2009 C252 8

26 Ngô Quang Nhân 03/11/2009 C267 9

27 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhi 15/07/2009 C282 9

28 Lê Hồng Nhung 17/11/2009 C286 9

29 Nguyễn Hoàng Phát 24/05/2009 C293 9

30 Vũ Quốc Phong 05/10/2009 C297 10

31 Diệp Túy Phụng 02/04/2009 C309 10

32 Thái Thụy Tuyết Phụng 29/09/2009 C310 10

33 Lê Ngô Trung Quân 11/08/2009 C317 10

34 Võ Công Tài 12/01/2009 C325 10

35 Phạm Duy Thắng 09/10/2009 C337 11

36 Lâm Lê Phương Thảo 28/04/2009 C344 11

37 Nguyễn Hoàng Hữu Thịnh 12/01/2009 C350 11

38 Ngô Dương Anh Thư 09/11/2009 C361 12

39 Lê Thị Bảo Trân 06/03/2009 C381 12

40 Lê Nguyễn Minh Trí 11/03/2009 C389 12

41 Vũ Phạm Đan Trường 05/12/2008 C402 13

42 Nguyễn Hoàng Tú 25/02/2009 C403 13
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43 Nguyễn Trần Cát Tường 05/12/2009 C409 13

44 Trần Thạch Thúy Vân 09/02/2009 C417 13

45 Nguyễn Hữu Vinh 12/02/2009 C422 13

46 Phạm Ngọc Khánh Vy 02/10/2009 C434 14

47 Đoàn Phương Nhã Yến 16/02/2009 C446 14

48 Nguyễn Trúc Anh 01/10/2009 C451 14

49 Tất Phương Uyên 27/06/2008 C452 14


